
PHỤ LỤC I -1.
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 CỦA HUYỆN HÀ TRUNG

Đơn vị tính: ha

 LUA  RPH  RDD  RSX  Đất NN
còn lại 

 Đất
PNN 

 Đất
CSD 

Công trình, dự án cấp huyện       820,81   561,01        -          -     76,02     118,30     12,34     53,14 

A Công trình, dự án do HĐND cấp tỉnh chấp 
thuận mà phải thu hồi đất       154,42     93,02        -          -       2,82       32,29     10,00     16,29 

I Dự án Khu dân cư đô thị           1,94           -          -          -           -           1,10       0,39       0,45                    -                                                            -   
2 Khu dân cư Lãng dưới thiểu khu 4 ODT           0,15         0,15           -   Thị trấn Tờ số 37 - Có trích lục kèm theo 

3 Khu dân cư chơ Gáo cũ ODT           0,39             -         0,39 Thị trấn Tờ số 32 - Có trích lục kèm theo 

4 Khu dân cư Nam Núi Phấn ODT           0,65         0,65           -   Thị trấn Tờ số 30, 31 - Có trích lục kèm theo 

5 Xen cư Trạm điện tiểu khu 6 ODT           0,08         0,08           -   Thị trấn Tờ số 31 - Có trích lục kèm theo 

6 Xen cư đường TTVHTT huyện ODT           0,03         0,03           -   Thị trấn Tờ số 32 - Có trích lục kèm theo 

7 Xen cư đường vào TT giáo dục ODT           0,06         0,06           -   Thị trấn Tờ số 31 - Có trích lục kèm theo 

8 Khu dân cư đồng Giếng ODT           0,10             -             -         0,10 Thị trấn Tờ số 43 - Có trích lục kèm theo 

9 Khu dân cư vườn cây các cố ODT           0,10         0,10           -   Thị trấn Tờ số 41 - Có trích lục kèm theo 

10 Khu dân cư đồng Vang ODT           0,15             -             -         0,15 Thị trấn Tờ số 39 - Có trích lục kèm theo 

11 Khu dân cư ao bệnh viện ODT           0,03         0,03           -   Thị trấn Tờ số 34 - Có trích lục kèm theo 

12 Khu dân cư đường TTVHTT huyện ODT           0,20             -             -         0,20 Thị trấn Tờ số 33 - Có trích lục kèm theo 

II Dự án Khu dân cư nông thôn         63,80     47,34        -          -       0,71         9,37       3,13       3,25 
1 Khu dân cư Xã Hà Long           3,75       3,00        -          -           -               -         0,05       0,70                    -                                                            -   

1.1 Khu Đỗi ONT           1,20       1,20             -             -   Hà Long Tờ 40 thửa: 733, 733a, 735-737, 739, 
687, 688, 690

1.3 Khu xen cư thôn Đồng Quãng ONT           0,05             -         0,05 Hà Long  Tờ số 35 - Thửa 144

1.4 Khu Đòi Quang thôn Đại Sơn ONT           0,30             -             -         0,30 Hà Long  Tờ số 45 - Thửa 74

1.5 Khu Pháo Đài thôn Hoàng Vân ONT           0,40             -             -         0,40 Hà Long Tờ 47 -Thửa:79, 80; Tờ 40 -Thửa 805

1.6 Khu dân cư phát triển mới và tái định cư 
phục dự án lăng miếu Triệu Tường ONT           1,80       1,80             -             -   Hà Long

Tờ số: 40 - Thửa 651, 652 
Tờ số: 41 - Thửa 395, 396
Tờ số: 46 - Thửa 1a, 1 - 5

2 Khu dân cư xã Hà Ngọc           1,10       1,10        -          -           -               -             -             -   

2.1 Khu Mạ Bậc Nương thôn 2 ONT           0,35       0,35             -             -   Hà Ngọc Tờ số 17: thửa số 1125, 1128, 1152, 1190-
1193.

2.2  Khu Đồng Bổng thôn 6 ONT           0,35       0,35             -             -   Hà Ngọc Tờ 17: thửa số 60, 76, 27-29; Tờ 15: thửa 
848-850, 779-785, 787, 788

2.3  Khu Đồng Cổ Be thôn 7 ONT           0,30       0,30             -             -   Hà Ngọc Tờ số 15: thửa số 657, 718 - tờ số 14 Có 
trích lục kèm theo

2.4  Khu dân cư thôn 2, 3 ONT           0,10       0,10             -             -   Hà Ngọc Tờ số 15: thửa số 657, 718; Tờ số 14 có 
trích lục kèm theo

3 Khu dân cư xã Hà Vân           3,15       1,25        -          -       0,03         0,65       1,10       0,12                    -   

 Sử dụng vào loại đất Địa điểm
(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính
(số tờ bản đồ, thửa số)TT Hạng mục

Mã
loại
đất

 Diện tích
quy hoạch

(ha) 



PHỤ LỤC I -2.
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 CỦA HUYỆN HÀ TRUNG

Đơn vị tính: ha

 LUA  RPH  RDD  RSX  Đất NN
còn lại 

 Đất
PNN 

 Đất
CSD 

 Sử dụng vào loại đất Địa điểm
(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính
(số tờ bản đồ, thửa số)TT Hạng mục

Mã
loại
đất

 Diện tích
quy hoạch

(ha) 
3.1 Khu dân cư thôn Vân Hưng ONT           0,40             -         0,40 Hà Vân Tờ số 24 - thửa số 125.

3.2 Khu dân cư thôn Vân Trụ ONT           0,70       0,70             -             -   Hà Vân Tờ 17 - Thửa: 350, 293, 263, 258, 239, 
238; Tờ 20: thửa 14; 142.

3.3  Khu dân cư thôn Vân Xá ONT           1,00       0,35         0,65           -   Hà Vân Tờ số 19: thửa số 193, 194, 207, 431,433, 
434.

3.4 Khu dân cư thôn vân Hưng ONT           0,26     0,03             -         0,20       0,03 Hà Vân Tờ 24 -Thửa 798; Tờ 20 - Thửa 791.
3.5 Khu dân cư thôn Vân Yên ONT           0,20       0,20             -             -   Hà Vân Tờ số 26: thửa số 87, 86, 97.

3.6 Khu dân cư thôn Vân Điền ONT           0,05             -             -         0,05 Hà Vân Tờ số 23 : thửa số 154, 816.

3.7 Khu dân cư Thôn Vân Cẩm - Đường thanh 
niên ONT           0,50             -         0,50 Hà Vân Tờ số 18 : thửa số 16, 17, 32, 33.

3.8 KDC thôn Vân Thu ONT           0,04             -             -         0,04 Hà Vân  Tờ số 20 : thửa số 479-481.

4 Khu dân cư Xã Hà Hải           1,49       1,16        -          -           -           0,33           -             -                      -                                                            -   
4.1 Khu Bái Vực thôn Quật Thạch 1 ONT           0,37       0,37             -             -   Hà Hải Tờ 20 thửa: 572, 569,570

4.2 Khu Bái Giếng thôn Quật Thạch 1 ONT           0,11         0,11           -   Hà Hải Tờ 20 thửa: 375

4.3 Khu Bái Cống thôn Nam Thôn ONT           0,10       0,10             -             -   Hà Hải Tờ 18 thửa:979, 1068

4.4 Khu Sau Làng thôn Nam Thôn ONT           0,02         0,02           -   Hà Hải Tờ 18 thửa: 544

4.5 Khu đồng Rịm           0,25       0,25             -             -   Hà Hải Tờ số 14  Thửa 267

4.6 Khu dân cư Lão dài Quỳnh Trăng Thôn Như 
Lăng ONT           0,08       0,08             -             -   Hà Hải Tờ 18 thửa: 273,274,283,284,285

4.7 Khu đầu Voi thôn Yên Thôn ONT           0,19         0,19           -   Hà Hải Tờ 14 thửa 430

4.8 Khu vực gốc Bàng thôn Tùng Thi ONT           0,09       0,09             -             -   Hà Hải Tờ 17 thửa 81

4.9 Khu vực thôn Cửa Chùa ONT           0,21       0,21             -             -   Hà Hải Tơ 17 thửa 467

4.10 Khu vực thôn Tùng Thi ONT           0,01         0,01           -   Hà Hải Tờ 14 thửa 486

4.11 Khu dân cư Đông Quang           0,06       0,06             -             -   Hà Hải Tờ số15 - Thửa: 59, 60, 61

5 Khu dân cư Xã Hà Bắc           1,75       1,62        -          -           -           0,09       0,04           -                      -                                                            -   

5.1 Khu dân cư Mạ Sú thôn Song Nga - 
Hà Bắc ONT           0,40       0,40             -             -   Hà Bắc

Tờ 11, Thửa: 28, 30, 29.
Tờ 25, Thửa: 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 132, 131, 130, 129, 128, 
127, 126, 115, 116.

5.2 Khu vực Mạ Đồng Thong thôn Đà sơn ONT           0,62       0,62 Hà Bắc

Tờ 06, Thửa: 184, 189,  198, 205, 
206, 207, 236, 237.
Tờ 21, thửa: 1157, 1197, 1200, 1201, 
1199, 1236, 1238, 1271, 1239.
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đất

 Diện tích
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5.3 Khu vực Mạ Bái Thôn Trạng Sơn ONT           0,60       0,60 Hà Bắc
tờ 21, thửa: 726/1554, 693/4447,7,
664/4215,629/625,630/122,3,751/683,3,750/57
3,749/1522,8,724/1522,8,761/1196,5.

5.2 Xen cư khu ao ông Kháng thôn Đà Sơn ONT           0,09         0,09           -   Hà Bắc Tờ 20, thửa 1030
5.3 Đất ở xen cư khu nhà văn hóa đà sơn cũ ONT           0,04             -         0,04 Hà Bắc Tờ 20, thửa 1302
6 Khu dân cư Xã Hà Thanh           1,76       0,34        -          -           -           0,87       0,55           -   

6.1 Khu vực Đồng Miền thôn Thanh Trung ONT           0,80       0,04         0,76           -   Hà Thanh Tờ 13: thửa 72, 104, 109, 132, 139.

6.2 Khu vực nhà văn hóa  thôn Thanh Yên ONT           0,02             -         0,02 Hà Thanh Tờ số 13: thửa 868.

6.3 Khu vực trước NVH thôn Thanh Giang ONT           0,04         0,04           -   Hà Thanh Tờ số 13: thửa 1134.

6.4 Khu vực Đồng Năn thôn Thanh Sơn ONT           0,90       0,30         0,07       0,53 Hà Thanh Có trích kèm theo 

7 Khu dân cư Xã Hà Đông           1,54       1,17        -          -           -           0,17           -         0,20                    -                                                            -   
7.1 Khu vực bờ kênh thôn Kim Hưng ONT           0,20             -             -         0,20 Hà Đông Tờ số 18 - Có trích lục kèm theo 

7.2 Khu vực 1a+5a thôn Kim Hưng+Kim Phát ONT           0,97       0,97             -             -   Hà Đông Tờ số 17,18 - Có trích lục kèm theo 

7.3 Khu vực ao Lèn thôn Kim Môn ONT           0,14       0,14             -             -   Hà Đông Tờ số 24 - Có trích lục kèm theo 

7.4 Khu vực Đồng Mẻo thôn Kim Sơn ONT           0,06       0,06             -             -   Hà Đông Tờ số 20 - Có trích lục kèm theo 

7.5 Khu vực Bờ Kênh  thôn Kim Tiên ONT           0,17         0,17           -   Hà Đông Tờ số 20 - Có trích lục kèm theo 

8 Khu dân cư Xã Hà Tân           3,48       2,72        -          -       0,20         0,56           -             -   
8.1 Khu vực cư thôn Đô Mỹ ONT           1,30       1,13         0,17           -   Hà Tân Tờ 2- thửa 29; Tờ 3- thửa 43-45, 70.

8.2 Khu vực thôn Tam Quy 3 ONT           0,48       0,48             -             -   Hà Tân Tờ số 13: thửa số 246, 252-254.

8.3 Khu vực thôn Nam Thôn 1 ONT           0,19         0,19           -   Hà Tân Tờ số 16: thửa số 10.

8.4 Khu vực Đòng Hang thôn Nam Thôn 2 ONT           0,17       0,17             -             -   Hà Tân Có trích lục kèm theo 

8.5 Khu phía sau UBND xã thôn Tam Quy 1 ONT           0,04       0,04             -             -   Hà Tân Có trích lục kèm theo 

8.6 Khu DC Tam Quy 1           0,60       0,40     0,10         0,10 Hà Tân Có trích lục kèm theo 

8.7 Khu ao ông Dũng trước Làng Tam Quy 1 ONT           0,10       0,10             -             -   Hà Tân Có trích lục kèm theo 

8.8 QH mới khu dân cư thôn Tam quy 1 ONT           0,60       0,40     0,10         0,10 Có trích lục kèm theo 

9 Khu dân cư Xã Hà Lâm           1,22       0,20        -          -           -           0,57       0,09       0,36 
9.1 Khu vực trước nhà văn hóa thôn 8 ONT           0,17       0,17             -             -   Hà Lâm Tờ số 13: thửa số 177, 178.

9.2 Khu vực QH trung tâm giai doạn 2 ONT           0,55       0,03         0,52           -   Hà Lâm Tờ 15 - thửa 518, 543, 559-601.

9.3 Khu Dăng Hạc thôn 8 ONT           0,36             -             -         0,36 Hà Lâm Tờ số 7: thửa số 4.

9.4 Khu vực UBND xã cũ ONT           0,06             -         0,06 Hà Lâm Tờ số 18: thửa số 227.
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9.5 Xen cư thôn Bình Lâm ONT           0,08         0,05       0,03 Hà Lâm Tờ 18 - thửa 237; Tờ 19 - thửa 245.

10  Khu dân cư Xã Hà Toại           1,00       1,00        -          -           -               -             -             -   
10.1 Khu vực Bầu thôn 5 ONT           0,45       0,45             -             -   Hà Toại Tờ số 11: thửa 67-71, 143 -145.

10.2 Khu vực sau ông Đa thôn 4 ONT           0,38       0,38             -             -   Hà Toại Tờ 11 - thửa 710, 712, 726, 727, 750, 
762, 763.

10.3 Khu dân cư trung tâm ONT           0,17       0,17             -             -   Hà Toại Tờ số 11: thửa số 797, 500.

11  Khu dân cư Xã Hà Châu           2,03       2,03        -          -           -               -             -             -   

11.1 Khu dân cư KH năm 2018 ONT           0,30       0,30             -             -   Hà Châu
Tờ 4 - thửa 334-336, 373-375, 406-408, 
434-436, 457-459, 483, 504-506, 529-
531, 550-552, 570-572.

11.2 KDC giáp trung tâm văn hóa xã ONT           1,16       1,16             -             -   Hà Châu Tờ số 8 - thửa số 67.

11.3 Khu dân cư trung tâm xã ONT           0,57       0,57             -             -   Hà Châu Tờ số 8 - Thửa: 439-441, 416-419, 466-
468, 553, 554, 568, 569   

12 Khu dân cư Xã Hà Thái           3,72       3,21        -          -           -           0,51           -             -   

12.1 Nhà Thần Lô 2 ONT           0,36       0,36             -             -   Hà Thái Tờ số 13: thửa số 771-774, 796, 797, 801, 
802, 824.

12.2 Khu vực đồng Ông Xém ONT           0,80       0,80             -             -   Hà Thái Tờ 17 - thửa 321, 353-359, 385-388, 392, 
413-420, 442-452, 476-477.

12.3 Khu vực Đồng Mặt Hồng ONT           0,44       0,44             -             -   Hà Thái Tờ 12 -thửa 86, 87, 95-112, 122, 759.

12.4 Khu vực Đồng Gò Bưởi ONT           0,68       0,68             -             -   Hà Thái Tờ 12 -thửa 44, 53-56, 61-63, 67-69.

12.5 Khu vực Đồng Đá Mặt ONT           0,83       0,83             -             -   Hà Thái
Tờ 12 -thửa 121, 120, 134-136, 143-
146,172-175, 177, 178, 242-244, 262, 
755.

12.6 Khu vực UBND xã Cũ ONT           0,41         0,41           -   Hà Thái Tờ số 17: thửa số 271.

12.7 Đất ở khu Trung tâm xã ONT           0,10       0,10             -             -   Hà Thái  Tờ số 13: thửa số 849. 

12.8 Khu vực ao hồ Thôn Thái Bình ONT           0,10         0,10           -   Hà Thái  Tờ số 18 - Thửa 101 

13 Khu dân cư Xã Hà Dương           3,52       3,32        -          -           -               -             -         0,20 

13.1 Khu dân cư trung tâm xã Thôn Đoài Thôn ONT           3,00       3,00             -             -   Hà Dương Tờ số 11 - Có trích lục kèm theo

13.2 Khu dân cư lô 2 đầm sen Thôn Đoài Thôn ONT           0,20             -             -         0,20 Hà Dương Tờ số 11 - Có trích lục kèm theo

13.3 Khu dân cư của làng Thôn Thổ Khố ONT           0,32       0,32             -             -   Hà Dương Tờ số 12 - Có trích lục kèm theo

14 Khu dân cư Xã Hà Yên           2,15       1,70        -          -           -               -             -         0,45 
14.1  Khu trung tâm xã Thôn 3 ONT           1,72       1,50             -             -         0,22 Hà Yên Có trích lục kèm theo 

14.2 Khu dân cư Bái Lan ONT           0,43       0,20             -             -         0,23 Hà Yên Có trích lục kèm theo 
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15 Khu dân cư Xã Hà Phong           1,20       0,95        -          -           -               -         0,25           -   

15.1 Khu Bản Phong Vận ONT           0,15       0,15             -             -   Hà Phong Tờ 13 -Thửa: 146, 147, 1112-1121 

15.2 Khu vực bến xe ONT           0,25             -         0,25 Hà Phong Tờ số 13 - Thửa 18 

15.3 Khu Đồng vừng Mau thôn Trang Các ONT           0,40       0,40             -             -   Hà Phong Tờ 14 -Thửa 263-267, 289, 290, 293 

15.4 Khu Hác thông Trang Cá ONT           0,40       0,40             -             -   Hà Phong Tờ 13 -Thửa: 1141-1148, 1221-1241, 
1321-1330, 1338-1347, 1421-1426

16 Khu dân cư Xã Hà Giang           0,88       0,72        -          -       0,16             -             -             -   
16.1 Khu vực Rú Hộ thôn 5 ONT           0,16     0,16             -             -   Hà Giang Tờ số 8 - Thửa 389

16.2 Khu Trung tâm xã ONT           0,50       0,50             -             -   Hà Giang Tờ số 15 - Thửa 74a
16.3 Khu vực Bìa Làng thôn 1 ONT           0,22       0,22             -             -   Hà Giang Tờ số 16 - Thửa 127, 198, 199a
17 Khu dân cư Xã Hà Sơn           4,19       0,18        -          -       0,30         3,53       0,13       0,05 

17.1 Khu vực Tứ Quý ONT           0,30     0,30             -             -   Hà Sơn Tờ số 42: thửa số 14, 17.

17.2 Khu vực Đông Hang Chí Phúc ONT           2,29       0,18         1,98       0,13 Hà Sơn Tờ số 36: thửa số 555, 601- 680.

17.3 Khu vực Hà Hợp ONT           0,55         0,55           -   Hà Sơn Tờ số 30: thửa số 81, 107-109, 115-116, 
138-140, 147, 169, 175-176, 203-205…

17.4 Khu vực Giang Sơn 9 ONT           0,35         0,35           -   Hà Sơn Tờ số 33: thửa số 34, 37, 43-45, 64, 69-
70, 76-78, 85.

17.5 Khu vực Đông ấp Ngọc Sơn ONT           0,30         0,30           -   Hà Sơn Tờ số 40: thửa số 246-248, 265-267, 276, 
646-647.

17.6 Khu vực Bái Cằn Xi Ngọc Sơn ONT           0,30         0,30           -   Hà Sơn Tờ 40 - thửa số 355, 389, 411, 412.

17.7 Khu vực Ngọc Tiến ONT           0,05         0,05           -   Hà Sơn Tờ 44 - thửa số 355, 389, 411, 412.

17.8 Khu vực thôn Chí Cường ONT           0,05             -             -         0,05 Hà Sơn Tờ số 35: thửa số 314.
18 Khu dân cư Xã Hà Phú           1,62       1,35        -          -           -           0,27           -             -   

18.1 Khu dân cư Đồng Xanh ONT           1,00       1,00             -             -   Hà Phú 
Tờ 5 - thửa 543,  679, 531, 698, 723, 719, 
559, 753, 756, 568, 597, 617, 635, 641,  
651, 637.

18.2 Khu dân cư Đồng Và ONT           0,38       0,11         0,27           -   Hà Phú Tờ 6-thửa 92, 105-108, 110, 116-117.

18.3 Khu dân cư Đồng Chế ONT           0,24       0,24             -             -   Hà Phú Tờ số 6 : thửa số 206.

19 Khu dân cư Xã Hà Vinh           1,50       0,50        -          -           -           0,40       0,15       0,45 
19.1 KDC Hói Lỗ Đìa La Cổ Ngựa ONT           1,50       0,50         0,40       0,15       0,45 Hà Vinh Có trích lục kèm theo 

20 Khu dân cư Xã Hà Lĩnh           2,10       1,70        -          -           -               -         0,40           -   
20.1 Khu vực Dọc Chuông Thôn 11 ONT           0,50       0,50             -             -   Hà Lĩnh Có trích lục kèm theo 

20.2 Khu vực Chợ Thanh Xá ONT           0,40             -         0,40 Hà Lĩnh Có trích lục kèm theo 

20.3 Khu vực Bái Săm ONT           0,40       0,40             -             -   Hà Lĩnh Có trích lục kèm theo 
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20.4 Khu vực Đồng Trước ONT           0,50       0,50             -             -   Hà Lĩnh Có trích lục kèm theo 

20.5 Khu vực Cồn Quy ONT           0,30       0,30             -             -   Hà Lĩnh Có trích lục kèm theo 

21 Khu dân cư Xã Hà Tiến           3,06       1,60        -          -           -           0,88       0,36       0,22 
21.1 Đất ở khu Đầm Sen 1 ONT           0,31         0,31           -   Hà Tiến Có trích lục kèm theo 

21.2 Đất ở khu Đầm Sen 2 ONT           0,36             -         0,36 Hà Tiến Có trích lục kèm theo 

21.3 Đất ở khu Cẩm Sơn 1 ONT           0,26         0,26 Hà Tiến Có trích lục kèm theo 

21.4 Đất ở khu Cẩm Sơn 2 ONT           0,34         0,20       0,14 Hà Tiến Có trích lục kèm theo 

21.5 Đất ở khu Yên Phú ONT           0,08         0,08 Hà Tiến Có trích lục kèm theo 

21.6 Đất ở khu Bồng Sơn ONT           0,08             -         0,08 Hà Tiến Có trích lục kèm theo 

21.7 Đất ở khu Đầm Sen 3 ONT           0,03         0,03 Hà Tiến Có trích lục kèm theo 

21.8 Khu long son ONT           1,60       1,60             -   Hà Tiến Có trích lục kèm theo 

22 Khu dân cư Xã Hà Ninh         13,02     12,52        -          -           -               -             -         0,50 

22.1 Khu vực Gốc Vãi Cột Đèn ONT           1,20       1,20             -             -   Hà Ninh
Tờ 20 - thửa 305, 316-317, 353-354, 365, 405-
406, 418-419, 449, 461-462, 497-498, 508-509, 
536-538, 547-549, 575-576, 581-583, 618-621, 
630-631.

22.2 Khu vực Cốc Cạn ONT           0,50             -             -         0,50 Hà Ninh Tờ số 22: thửa 71.

22.3 Khu vực Đồng Hưng ONT           1,70       1,70             -             -   Hà Ninh Tờ số 18: thửa số 14, 15.

22.4 Khu dân cư dự án nhà đầu tư ONT           9,50       9,50             -             -   Hà Ninh Tờ bản đồ số 20 

22.5 Khu xen cư trung tâm TM ONT           0,12       0,12             -             -   Hà Ninh Tờ 20 - thửa 161

23 Khu dân cư xã Hà Bình           2,07       2,05        -          -       0,02             -             -             -   
23.1 Khu vực TTVH xã Hà Bình ONT           1,80       1,80             -             -   Hà Bình Tờ số 6 - thửa số 385, 387.

23.2 Khu dân cư Phú vinh ONT           0,25       0,25             -             -   Hà Bình Tờ số 7 - thửa số 90.

23.3 Khu vực Chân Đồi Thông Nhân lý ONT           0,02     0,02             -             -   Hà Bình Tờ số 17 - thửa số 5.

24 Khu dân cư xã Hà Lai           2,50       1,95        -          -           -           0,54       0,01           -   
24.1 Khu ao Phùng thôn 2 xã Hà Lai ONT           0,70       0,70             -             -   Hà Lai Tờ 24 -thửa 557,575,587,614, 776.
24.2 Khu Đồng Bà Kỹ thôn 2 xã Hà Lai ONT           0,60       0,60             -             -   Hà Lai Tờ 24: thửa 417, 430, 457, 490, 780.
24.3  Khu đồng dữa thôn 3 xã Hà Lai ONT           0,60       0,50         0,09       0,01 Hà Lai Tờ  số 24: thửa 83, 100, 101, 116, 130.
24.4  Khu Mả Nác thôn 1 xã Hà Lai ONT           0,30       0,15         0,15           -   Hà Lai Tờ số 28: thửa  số 31, 41-43, 154. 
24.5  Đất ở khu trung tâm xã Hà Lai ONT           0,30         0,30           -   Hà Lai Tờ số 19: thửa số 256.

III Dự án Trụ sở cơ quan           0,40           -          -          -           -           0,40           -             -   
Xây dựng trụ sở xã Hà Lâm TSC           0,40         0,40           -   Hà Lâm  Tờ số 15: thửa số 60 

IV Dự án cơ sở thể thao           2,89       2,50        -          -           -           0,08       0,30       0,01 
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1 Sân vận động thể thao xã Hà Hải DTT           1,20       0,89             -         0,30       0,01 Hà Hải 
Tờ 18 -Thửa 863, 871-873  907-914, 927-935, 
975, 981, 2011, 1022, 1024  
Tờ số 20 - Thửa 144

2 Sân vận động thể thao xã Hà Bắc DTT           1,49       1,49             -             -   Hà Bắc Có trích lục kèm theo

3 Sân vận động thể thao thôn Thái Minh DTT           0,20       0,12         0,08           -   Hà Thái Tờ số 13: thửa số 838, 881, 883, 884, 880 
,886 - 889. 

IV Dự án cơ sở văn hóa           2,02       1,18        -          -           -           0,79       0,05           -   
1 Trung tâm văn hóa xã Hà Hải DVH           0,48       0,48             -             -   Hà Hải Có trích lục kèm theo
2 Trung tâm văn hóa xã Hà Thái DVH           0,60       0,60             -             -   Hà Thái Tờ số 13: thửa số 736, 756, 757, 770.
3 Tượng đài liệt sỹ xã Hà Dương DVH           0,10       0,10             -             -   Hà Dương Tờ bản đồ số 11.
4 Trung tâm văn hóa xã Hà Lâm DVH           0,22         0,22           -   Hà Lâm Tờ số15: thửa số 601.
5 Đài tưởng niệm xã Hà Vân DVH           0,05           -          -          -               -         0,05 Hà Vân Tờ số 20: thửa số 690.
6 Trung tâm văn hóa xã Hà Vinh DVH           0,57         0,57 Hà Vinh Tờ 41- thửa số 324 
V Dự án sinh hoạt cộng đồng           2,12       0,75        -          -       0,11         0,61       0,33       0,32 
1 Nhà văn hóa thôn 1 DSH           0,10       0,10             -             -   Hà Ngọc Tờ số 16: thửa số 166.
2 Nhà văn hóa thôn DSH           0,37       0,22         0,15           -   Hà Vân Có trích lục kèm theo
3 Nhà văn hóa thôn Đà Sơn DSH           0,25       0,25             -             -   Hà Bắc Có trích lục kèm theo
4 Nhà văn hóa thôn Bắc  Sơn DSH           0,17             -             -         0,17 Hà Bắc Có trích lục kèm theo
5 Nhà văn hóa Thôn 3 DSH           0,06         0,06           -   Hà Châu Tờ số 8 - Thửa 134
6 Nhà văn hóa Thôn 4 DSH           0,06             -         0,06 Hà Châu Tờ số 7 - Thửa 30
7 Nhà văn hóa Thôn 5 DSH           0,03             -         0,03 Hà Châu Tờ số 8 - Thửa 997
8 Nhà văn hóa Thôn 6 DSH           0,14             -         0,14 Hà Châu Tờ số 11 - Thửa 79
9 Nhà văn hóa Thôn 7 DSH           0,04         0,04           -   Hà Châu Tờ số 8 - Thửa 1086

10 Nhà văn hóa Thôn 9 DSH           0,06         0,06           -   Hà Châu Tờ số 11 - Thửa 179
11 Nhà văn hóa Thôn 10 DSH           0,11     0,11             -             -   Hà Châu Tờ số 8 - Thửa 794
12 NNhà văn hóa Thái Hòa DSH           0,18       0,18             -             -   Hà Thái Tờ số 13: thửa số 805, 769, 758. 
13 Nhà văn hóa Thái Minh DSH           0,10             -         0,10 Hà Thái Tờ số 12: thửa số 695.
14 Nhà văn hóa Thôn Thái Bình DSH           0,17         0,17           -   Hà Thái Tờ số 18: thửa số 101.
15 Nhà văn hóa thôn Trung Lạc DSH           0,13         0,13           -   Hà Phong Tờ số 17 - Thửa 441
16 Nhà văn hóa thôn DSH           0,15             -             -         0,15 Hà Phú Tờ số 04 - Thửa: 220
VI Đất giao thông         11,60       9,15        -          -           -           1,55       0,70       0,20 
1 Mở rộng đường giao thông liên thôn DGT           0,30       0,30             -             -   Hà Hải 

2 Mở mới đường dọc trục đường Tam Quy Đô 
Mỹ DGT           0,25       0,25             -             -   Hà Tân Tờ số 7: thửa số 169, 175, 271, 263, 266, 

268.

3 Mở mới đường dọc từ Bái Lớn đến mương 
tiêu trạm bơm DGT           0,36       0,36             -             -   Hà Tân Tờ số 2: thửa số 37,46,47, 207.
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4 Mở mới đường thôn Tam Quy 3 dọc từ nhà 
ông iến đến ông Hải (hàng trù) DGT           0,40       0,40             -             -   Hà Tân Tờ số 8: thửa số 101, 103, 120, 121, 122, 

123, 127; Tờ số 13: thửa số 34, 33, 53, 49.

5 Qh mở rộng đường giao thôngtừ UBND xã đi 
thôn vỹ liệt DGT           0,23       0,23             -             -   Hà Tân Tờ 6: thửa 52, 97, 112, 113; Tờ 13 -thửa 

205, 208, 259, 260, 272, 273 .

6 Mở mới đường Bến Đò thôn 1 DGT           0,30       0,30             -             -   Hà Toại Tờ số 10:  thửa số 501-503, 520-540,  
544-548.

7 Đường giao thông tại khu trang trại Đông - 
Phong - Ngọc DGT           0,70         0,70           -   Hà Phong Tờ 12 - Xây dựng hạ tầng khu kinh tế 

trang trại Đông - Phong - Ngọc

8 Đất giao thông nằm trong khu dân cư, Chợ, 
và nhà máy nước DGT           0,50       0,50             -             -   Hà Phong Tờ số 17, 13 - Có trích lục kèm theo

9 Đất giao thông KDC trung tâm DGT           1,16       1,16             -             -   Hà Giang Tờ số 15 - Thửa: 71, 72, 73, 74a
Tờ số 9 - Thửa: 358

10 Đường GTNT Trường mầm non khu 1 đi 
Giang Sơn 9 DGT           0,15       0,15             -             -   Hà Sơn Tờ bản đồ số 39, 40, 44, 45.

11 Đường GTNT từ trạm BA Vĩnh An đi nhàvăn 
hóa thôn Cẩm Sơn DGT           0,15       0,15             -             -   Hà Sơn Tờ bản đồ số 37, 36

13 QH đường QL 217 DGT           3,50       2,80             -         0,70 Hà ninh Tờ 20, 23, 24 - Có trích lục kèm theo

14 Đường Hà Bình đi Hà lai DGT           1,20       1,20             -             -   Hà Bình Có trích lục kèm theo

15 Đường Trị trấn đi nghia trang liệt sỹ DGT           0,50       0,50             -             -   Hà Bình Tờ số  30,31 - Có trích lục kèm theo 

16 Đường công làng Thịnh thôn đi Phú Vinh DGT           0,90       0,70             -             -         0,20 Hà Bình Tờ số 26 - Có trích lục kèm theo 

17 Mở mới đường gt KDC Nam Núi Phấn DGT           0,85         0,85 Thị trấn Có trích lục kèm theo

18 Mở rộng đường giao thông nội đồng           0,15       0,15 Hà Đông Có trích lục kèm theo

VII Dự án thủy lợi           6,29       4,72        -          -           -           0,11       1,46           -   
1 Mở rộng tuyến mương nội đồng           0,02       0,02             -             -   Hà Hải Tờ 18,19, 20 - Có trích lục kèm theo

2 Mở rộng nạo vét kênh mương nội đồng DTL           0,10       0,10             -             -   Hà Đông Tờ số 24 - Có trích lục kèm theo

3 Mở mới mương tiêu dọc trục đường Tam 
Quy Đô Mỹ DTL           0,40       0,07             -         0,33 Hà Tân Tờ số 7: thửa số 169, 175-176, 262-263, 

265-266, 268-271.

4 Mở mới mương tiêu dọc từ Bái Lớn đến 
mương tiêu trạm bơm DTL           0,27       0,27             -             -   Hà Tân Tờ số 2: thửa số 37,47,46, 207.

5 Mở mới tuyến mương thôn Tam Quy 3 dọc từ nhà 
ông iến đến ông Hải (hàng trù) DTL           0,60       0,60             -             -   Hà Tân Tờ số 8: thửa sô 101, 103, 120-123, 127; 

Tờ số 13: thửa số 34, 33, 53, 49. 

6 Xử lý đê sông Hoạt DTL           0,99       0,99             -             -   Hà Châu Công trình theo tuyến

7 Thủy lợi nội đồng DTL           0,30       0,30             -             -   Hà Phong Tờ số 15 - Có trích lục kèm theo

8 Mương tiêu nước vùng Liên Hợp DTL           0,25       0,25             -             -   Hà Sơn Tờ số 36, 37 - Có trích lục kèm theo

9 Mương tiêu nước vùng Thống Nhất DTL           0,25       0,25             -             -   Hà Sơn Tờ 39,40,44,45 -Có trích lục kèm theo
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10 Mở rộng hồ đập Cầu DTL           1,00       1,00             -             -   Hà Lĩnh Có trích lục kèm theo

11 Nâng cấp mở rộng đê sông Lèn DTL           0,35       0,35             -             -   Hà Hải Có trích lục kèm theo

11 Nâng cấp mở rộng đê sông Lèn DTL           0,35       0,35             -             -   Hà Toại Có trích lục kèm theo

12 Mở rộng kênh TT2 DTL           1,41       0,17         0,11       1,13 Hà Tân Có trích lục kèm theo

VIII Dự án Chợ           5,85       4,25        -          -           -               -         0,10       1,50 
1 Chợ Lèn DCH           2,00       2,00             -             -   Hà Phong Tờ 17 - Có trích lục kèm theo

2 Mở rộng chợ Gũ DCH           0,55       0,55             -             -   Hà Phú Tờ  5 - Thửa 145; 130; 715; 111

3 Chợ Lèn Mới DCH           1,60             -         0,10       1,50 Thị Trấn Tờ 41 - Có trích lục kèm theo

4 Mở mới chợ DCH           0,60       0,60 Hà Lĩnh
5 Chợ Đình Hà yên DCH           0,30       0,30 Hà Yên Tờ 10- thửa 504, 436, 517

6 Chợ Hà Tân DCH           0,80       0,80 Hà Tân Tờ 13 - thửa số 155

IX Dự án cơ sở giáo dục           5,19       4,62        -          -           -           0,37       0,20           -   
1 Mở rộng trường tiểu học xã Hà Hải DGD           0,07       0,07             -             -   Hà Hải Tờ số 5 - Thửa 557

2 Xây dựng trường mầm non Đồng Trái 
Trường thôn Kim Tiên DGD           0,92       0,55         0,37           -   Hà Đông Có trích lục kèm theo

3 Mở rộng trường THCS Hà Lâm DGD           0,05             -         0,05 Hà Lâm Tờ số 18: thửa số 227.

4 Mở rộng truơng Mầm Non DGD           0,15             -         0,15 Hà Thái Tờ số 19: thửa số 227.

5 Mở mới trường THCS DGD           1,00       1,00 Hà Ngọc

6 Mở mới trường THCS  và tiểu học DGD           3,00       3,00 Hà Yên Tờ 10- thửa  340, 509, 508, 519; Tờ 11 - 
thửa 328, 413, 442

X Dự án tín ngưỡng           6,58           -          -          -       2,00         3,85       0,30       0,43 Tờ số 17 : thửa số 239.

1 Dự án  mở rộng đền Hàn Sơn TIN           2,00     2,00             -             -   Hà Sơn Có trích lục kèm theo

2 Đất tín ngưỡng ( Chùa Đồng Bồng ) TIN           1,50         1,07       0,43 Hà Tiến Có trích lục kèm theo

3 Dự án mở rộng đền Cô Bơ TIN           2,50         2,50           -   Hà Sơn Có trích lục kèm theo

4 Đền Thờ Phan Tây Nhạc Đại Vương TIN           0,58         0,28       0,30 Hà Bắc Có trích lục kèm theo

XI Dự án tôn giáo           1,37           -          -          -           -               -         0,24       1,13 
1 Tôn tạo chùa Thiên Huống TON           0,67             -         0,24       0,43 Hà Vân Tờ số 22: thửa số 53, 54, 56, 57.

2 Nhà đạo Tân Thành TON           0,20       0,20 Hà Đông Tờ 21 - thưa 706

3 Tôn tạo chùa Thiên Khánh TON           0,50             -             -         0,50 Hà Dương Tờ bản đồ số 15.

XII Dự án cơ sở y tế           0,42       0,42        -          -           -               -             -             -   
1 Trạm y tế xã Hà Thái DYT           0,42       0,42             -             -   Hà Thái Có trích lục kèm theo

XIII Đất di tích lịch sử - văn hóa           5,25       3,67        -          -           -           0,78       0,80           -   
1 Quy hoạch khu lăng miếu Triệu Tường DDT           4,58       3,00         0,78       0,80 Hà Long Có trích lục kèm theo



PHỤ LỤC I -10.
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 CỦA HUYỆN HÀ TRUNG

Đơn vị tính: ha

 LUA  RPH  RDD  RSX  Đất NN
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 Diện tích
quy hoạch

(ha) 
2 Nhà thờ họ Nguyễn Hữu DDT           0,67       0,67             -             -   Hà Long Có trích lục kèm theo

XIV Dự án xây dựng bãi rác thải           0,30       0,02        -          -           -           0,28           -             -   
1 Bãi rác thôn Bắc Sơn DRA           0,28         0,28           -   Hà Bắc Có trích lục kèm theo
2 Bãi rác xã Hà Thái DRA           0,02       0,02             -             -   Hà Thái Tờ số 13: thửa số 770.

XV Dự án nghĩa trang, nghĩa địa           3,40       3,40        -          -           -               -             -             -   

1 Mở rộng nghĩa địa Miếu Thần NTD           2,00       2,00             -             -   Hà Ngọc
Tờ 13 - thửa 28-30, 40-45, 52-54, 60
Tờ 14 - thửa 460, 461, 491-493, 525, 526, 
528, 529, 532, 533, 556.

2 Mở rộng nghĩa đia thôn Song Nga NTD           0,40       0,40             -             -   Hà Bắc

3 Mở rộng nghĩa điịa xã Hà Thái NTD           1,00       1,00             -             -   Hà Thái Tờ số 13: thửa số 7, 10, 18, 24, 25, 29, 
46, 47, 52, 53, 1251.

XVI Đất cụm công nghiệp         35,00     11,00        -          -           -         13,00       2,00       9,00                    -   

1 Cụm công nghiệp làng nghề Hà Phong mở 
rộng SKN           5,00       3,00             -         2,00 Hà Đông Có trích lục kèm theo

2 Cụm Công nghiệp xã Hà Lĩnh SKN         10,00       10,00           -   Hà Lĩnh Có trích lục kèm theo
3 Cụm CN làng nghề Hà Tân SKN         20,00       8,00         3,00           -         9,00 Hà Tân

B

Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất 
để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, 
thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất

      666,39   467,99        -          -     73,20       86,01       2,34     36,85                    -   

I Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong 
khu dân cư           5,76           -          -          -           -           5,76           -             -   

1 Chuyển đất CLN sang ONT thôn 5, 8 ONT           0,08         0,08           -   Hà Ngọc Có trích lục kèm theo

2 Chuyển đất CLN, TSN sang ONT ONT           0,10         0,10           -   Hà Thái Có trích lục kèm theo

3 Chuyển đất NTS,  CLN sang đất ONT ONT           0,18         0,18           -   Hà Giang Có trích lục kèm theo

4 Chuyển đất  CLN sang đất ONT ONT           0,12         0,12 Hà Lai Có trích lục kèm theo

5 Chuyển đất CLN, TSN sang ONT ONT           0,08         0,08           -   Hà Bắc Có trích lục kèm theo

6 Chuyển đất CLN, TSN sang ONT ONT           0,08         0,08           -   Hà Sơn Có trích lục kèm theo

7 Chuyển CLN sang đất ONT ONT           0,07         0,07           -   Hà Phú Có trích lục kèm theo

8 Chuyển CLN sang đất ONT ONT           0,70         0,70           -   Hà Vinh Tờ 26- thửa 110, 137; Tờ số 40 - thửa 
183, 184, 212, 228, 229, 230

9 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,30         0,30 Hà Long Có trích lục kèm theo

10 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,20         0,20 Hà Vân Có trích lục kèm theo

11 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,30         0,30 Hà Hải Có trích lục kèm theo

12 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,25         0,25 Hà Châu Có trích lục kèm theo
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 Đất
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 Sử dụng vào loại đất Địa điểm
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loại
đất

 Diện tích
quy hoạch

(ha) 
13 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,30         0,30 Hà Toại Có trích lục kèm theo

14 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,20         0,20 Hà Phong Có trích lục kèm theo

15 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,20         0,20 Hà Yên Có trích lục kèm theo

16 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,25         0,25 Hà DĐông Có trích lục kèm theo

17 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,30         0,30 Hà Lĩnh Có trích lục kèm theo

18 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,25         0,25 Hà Tiến Có trích lục kèm theo

19 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,30         0,30 Hà Tân Có trích lục kèm theo

20 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,20         0,20 Thị trấn Có trích lục kèm theo

21 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,20         0,20 Hà Lâm Có trích lục kèm theo

22 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,20         0,20 Hà Bình Có trích lục kèm theo

23 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,25         0,25 Hà Thanh Có trích lục kèm theo

24 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,30         0,30 Hà Dương Có trích lục kèm theo

25 Chuyển đất CLN sang ONT ONT           0,35         0,35 Hà Ninh Có trích lục kèm theo

II Dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp         19,71     11,60        -          -       3,00         4,00           -         1,11 
1.1 Quy hoạch Làng Bánh Bún Đông Quang SKC           2,00       2,00             -             -   Hà Hải Có trích lục kèm theo

1.2 Khu Đồi Đĩa thôn Tam Quy 2 SKC           1,00     1,00             -             -   Hà Tân Tờ số 17: thửa số 1.

1.3 Thôn Tam Quy ( khu Hang Châu ) SKC           2,50       2,50             -             -   Hà Tân Tờ số 8: thửa số 78, 81-83, 128-130.

1.4  Thôn Tam Quy 3 SKC           1,50       1,50             -             -   Hà Tân Tờ 7 -thửa 134, 38-40; Tờ 13 -thửa 41 

1.5 Thôn Nam Thôn 1 ( hộ ông Tỉnh) SKC           0,64             -             -         0,64 Hà Tân Tờ 15 - thửa 56;  Tờ 16 - thửa 10, 11.

1.6 Nhà máy nước xã Hà Phong SKC           2,50       2,50             -             -   Hà Phong Có trích lục kèm theo

1.7 Sản xuất kinh doanh tại thôn Giang Sơn 9 SKC           0,50     0,50             -             -   Hà Sơn Tờ số 28: thửa số 10, 11.

1.8 Sản xuất kinh doanh tại thôn Vĩnh An SKC           0,50     0,50             -             -   Hà Sơn Tờ số 2: thửa số 1.

1.9 Đất sản xuất kinh doanh VLXD SKC           0,47             -             -         0,47 Hà Phú Tờ số 4: thửa số 342.

1.10 Khu sản xuất kinh doanh SKC           1,00     1,00             -             -   Hà Tiến Tờ số 2 - Thửa 81

1.11 Quy hoạch nhà máy dứa SKC           4,00         4,00           -   Hà Long Có trích lục kèm theo

1.12 Khu giết mổ gia cầm tập trung SKC           0,10       0,10 Hà Bắc Tờ 24 - thưa 571, 572

1.13 Khu giết mổ gia cầm tập trung SKC           2,00       2,00 Hà Ninh Tờ 21- thửa 303, 325, 326, 327, 347, 348, 
351, 378, 381, 382

1.14 Khu giết mổ gia cầm tập trung SKC           1,00       1,00 Hà Lĩnh 
Tờ 33 - thửa 1352, 1336, 292, 1335,
1368, 1367, 1369, 1382, 1393, 1392, 
1381, 1380

III Dự án đất thương mại, dịch vụ         11,76       5,11        -          -       5,00         0,70       0,32       0,63 
1 Khu TMDV thị trấn TMD           0,60       0,60 
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(ha) 
2 Hợp tác xã TMD           0,10             -         0,10 Hà Vân Tờ số 20: thửa số 711.

3 VLXD khu Nương trầu thôn Kim Thành TMD           5,00     5,00             -             -   Hà Đông Tờ số 17 - Có trích lục kèm theo

4 khu dịch vụ thương mại đòng bái chắn thôn 
kim hưng TMD           1,20       1,20             -             -   Hà Đông Có trích lục kèm theo

5 Kho chứa VL nổ của Cty Hoàng Tuấn TMD           0,44         0,37           -         0,07 Hà Tân Tờ 7 - thửa 135-137, 142

6 Hợp tác xã dịch vụ hà Long TMD           0,15       0,15             -             -   Hà Long Tờ số 40:  thửa số 733a.

7 Khu thương mại dịch vụ khu Đông Hang TMD           0,93       0,45         0,20       0,22       0,06 Hà Sơn Có trích lục kèm theo

8 Khu thương mại dịch vụ Hà Ninh TMD           0,42       0,42             -             -   Hà Ninh Tờ 20: thửa 135, 161, 276, 381, 338-341

9 Khu thương mại dịch vụ Thị trấn TMD           0,90       0,40             -             -         0,50 Thị trấn  Có trích lục kèm theo

10 Đường vòng Đi Phú Vinh TMD           0,40       0,40             -             -   Hà Bình Tờ số 26 - Có trích lục kèm theo

11 Khu thương mại dịch vụ TMD           0,13         0,13 Hà Bình Tờ 26 - thửa 624

12 Khu TMDV Mạnh Phú TMD           1,20       1,20 Hà Lĩnh Tờ bàn đồ 29

13 Khu thương mại dịch vụ TMD           0,50       0,50 Hà Lĩnh Tờ bàn đồ 30

14 Cây xăng Thuận An -  xã Hà Lai TMD           0,39       0,39 Hà Lai Tờ 24 - thưa 539, 548

IV Dự án hoạt động khoáng sản         79,00     20,00        -          -     14,50       11,00           -       33,50 
1 Khai thác khoáng sản khu núi nổ SKS           0,50     0,50             -             -   Hà Lâm Tờ số 7: thửa số 1.

2 Mỏ đất san lấp eo núi bò lăn Giang Sơn 9, 
vĩnh an SKS           2,00     2,00             -             -   Hà Sơn Tờ số 2: thửa số 1.

3 Mở đất san lấp núi đồng mùa + núi ba gò 
Giang Sơn 9 SKS           5,00     5,00             -             -   Hà Sơn Tờ số 3: thửa số 1.

4 Mỏ đất san lấp núi vải giang Sơn 9 SKS           5,00     5,00             -             -   Hà Sơn Tờ số 4: thửa số 1.

5 Khai thác khoáng sản SKS         20,00     20,00             -             -   Hà Bình  Có trích lục kèm theo

6 Mỏ đất SKS           2,00     2,00             -             -   Hà Lĩnh  Có trích lục kèm theo

7 Nhà máy xi măng Long Sơn SKS         30,00             -             -       30,00 Hà Vinh Tờ 4 - thửa 1-5, 16; tờ 5 - thửa 1-4

8 Khai thác đất san lấp SKS         11,00       11,00           -   Hà Tiến  Có trích lục kèm theo

9 Khu vực núi Lèn thôn kim Môn SKS           3,50       3,50 Hà Đông  Có trích lục kèm theo

V Dự án Đất nông nghiệp khác       494,46   375,58        -          -     50,70       64,55       2,02       1,61 
4.1 Quy hoạch trang trại tổng hợp NKH           7,10       7,10             -             -   Hà Ngọc Tờ bản đồ số     :

4.2 Quy hoạch trang trại tổng hợp NKH         30,00     30,00             -             -   Hà Vân  Có trích lục kèm theo

4.3 Vườn rùng thôn Tam Quy Vỹ Liệt NKH         50,00   50,00             -             -   Hà Tân Tờ số 10: thửa số 1.

4.4 Trang trại nông kết hợp chăn nuôi thôn Tam 
Quy 2 NKH           1,50       0,80     0,70             -             -   Hà Tân Tờ 13,14,19 - Có trích lục kèm theo

4.5 Quy hoạch trang trại xã Hà Long NKH         30,00     30,00             -             -   Hà Long  Có trích lục kèm theo
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4.6 Quy hoạch trang trại xã Hà Lâm NKH         14,00     14,00             -             -   Hà Lâm
Tờ số 13: thửa số 302,327,329; Tờ số 14: 
thửa số 1-5; 7, 8, 10, 14, 21, 24, 32, 38; 
Tờ số 15: thửa số 22.

4.7 Trang trại tổng hợp khu Ba Gò thôn 1 NKH           2,25       2,25             -             -   Hà Toại Tờ số 10: thửa số 116, 131, 151, 150,160, 161, 163, 
174, 181, 224, 230, 281.

4.8 Trang trại tổng hợp khu ruộng mẫu thôn 5 NKH           4,62       4,62             -             -   Hà Toại

Tờ 8: thửa 65, 75-78, 80, 89, 90, 100, 
112, 120, 121, 132, 133, 138, 139, 153, 
154, 101, 110, 111, 123, 131,140; Tờ 11:  
thửa 8-14.

4.9 Khu đồng nước chảy thôn 4 NKH           2,65       2,65             -             -   Hà Toại
Tờ số 8: thửa 147,148; Tờ số 11: thửa 22-
24, 42, 43, 91, 93, 94, 119, 120, 159-162, 
1227.

4.10 Khu đa giếng giữa  thôn 4 NKH           2,17       2,17             -             -   Hà Toại Tờ số 11: thửa số 281-294, 299-301.

4.11 khu đa tán trong thôn 4 NKH           2,86       2,86             -             -   Hà Toại Tờ số 11: có trích lục kèm theo.

4.12 Khu đầm đồng kênh thôn 4 NKH           2,48       0,26         1,77           -         0,45 Hà Toại Tờ số 11: có trích lục kèm theo.

4.13 Khu cửa ao thôn 3+4 NKH           3,08       1,01         2,07           -   Hà Toại Tờ số 11: có trích lục kèm theo.

4.14 khu đám lác thôn 3 NKH           2,63       2,63             -             -   Hà Toại Tờ số 11: có trích lục kèm theo.

4.15 Trang trại tổng hợp Hà Toại NKH         42,26     12,26       30,00           -   Hà Toại Tờ số 11: có trích lục kèm theo.

4.16  Dọc đê sông hoạt NKH         60,00     50,67         8,17           -         1,16 Hà Châu  Tờ bản đồ số 4, 5, 9, 12 

4.17  Đồng bọt 2 NKH         14,00     12,83         1,17           -   Hà Châu Tờ bản đồ số 11.

4.18 Trang trại xã Hà Dương NKH           4,40       4,40             -             -   Hà Dương Tờ bản đồ số 19.
4.19 Trang trại khu Bồ đội thông Phong Vận NKH           3,50       3,50             -             -   Hà Phong Có trích lục kèm theo
4.20 Trang trại khu Phố Nham; 25 Thượng Quý NKH           5,50       5,50             -             -   Hà Phong Có trích lục kèm theo
4.21 Trang trại Liên Hợp xã Hà Sơn NKH         15,00     15,00             -             -   Hà Sơn Tờ bản đồ số 29, 30,36,37,39,40.

4.22 Trang Trại Thống Nhất xã Hà Sơn NKH         30,00     20,00       10,00           -   Hà Sơn Tờ bản đồ số 29,30,36,37,39,41.
4.23 Trang trại Hón bông điều chỉnh xã Hà Sơn NKH         20,00     10,00       10,00           -   Hà Sơn Tờ bản đồ số 29,30,36,37,39,42.

4.24 Trang trại khu vực Đầm Xéo+ Đầm Độ NKH           4,65       3,28         1,37           -   Hà Phú 

Tờ 5: thửa 1066; 1135; 1079; 1077; 1195; 
1196; 652; 1078; 1075; 1073; 1084; 
1089; 1094; 1095; 733; 1097; 1098. Tờ 8: 
thửa 1, 2, 4-12, 14-16, 18, 21-23, 27-31.

4.25 Trang trại xã hà Vinh NKH         15,70     15,70             -             -   Hà Vinh Có trích lục kèm theo

4.26 Trang trại xã Hà Tiến  NKH         22,10     22,10             -             -   Hà Tiến Có trích lục kèm theo

4.27 Trang trại xã Hà Bắc NKH           2,02             -         2,02 Hà Bắc Có trích lục kèm theo

4.28 Trang trại tổng hợp Hà Hải NKH       100,00   100,00             -             -   Hà Hải Có trích lục kèm theo
VI Dự án đất trồng cây hàng năm khác         46,70     46,70        -          -           -               -             -             -   
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Đơn vị tính: ha

 LUA  RPH  RDD  RSX  Đất NN
còn lại 

 Đất
PNN 

 Đất
CSD 

 Sử dụng vào loại đất Địa điểm
(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính
(số tờ bản đồ, thửa số)TT Hạng mục

Mã
loại
đất

 Diện tích
quy hoạch

(ha) 

1 Chuyển đất lúa kém năng xuất sang đất trồng 
cây hàng năm khác BHK         20,00     20,00             -             -   Hà Long Có trích lục kèm theo

2 Chuyển đất lúa kém năng xuất sang đất trồng 
cây hàng năm khác BHK           3,20       3,20             -             -   Hà Giang Có trích lục kèm theo

3 Chuyển đất lúa kém năng xuất sang đất trồng 
cây hàng năm khác BHK         18,00     18,00             -             -   Hà Lĩnh Có trích lục kèm theo

4 Chuyển đất lúa kém năng xuất sang đất trồng 
cây hàng năm khác BHK           1,50       1,50             -             -   Hà Toại Có trích lục kèm theo

5 Chuyển đất lúa kém năng xuất sang đất trồng 
cây hàng năm khác BHK           4,00       4,00 Hà Sơn  Có trích lục kèm theo

VI Dự án đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu 
năm CLN           2,00       2,00        -          -           -               -             -             -   

1 Lúa sang đất trồng cây lâu năm CLN           2,00       2,00 Hà Sơn  Có trích lục kèm theo
VII Dựa án Đất nuôi trồng thủy sản           7,00       7,00        -          -           -               -             -             -   
1 Khu nuôi trồng thủy sản Hà Yên NTS           6,00       6,00             -             -   Hà Yên Có trích lục kèm theo

2 Khu nuôi trồng thủy sản Hà Yên NTS           1,00       1,00 Hà Sơn  Có trích lục kèm theo

C Khu vực chuyển đổi từ đất trồng lúa kém 
năng xuất sang mô hình lúa cá       167,60   167,60        -          -           -               -             -             -   

1 Mô hình lúa cá LUC         14,00     14,00             -             -   Hà Bắc Có trích lục kèm theo

2 Mô hình lúa cá LUC         20,00     20,00             -             -   Hà Tân Có trích lục kèm theo

3 Mô hình lúa cá LUC         25,00     25,00             -             -   Hà Châu Có trích lục kèm theo

4 Mô hình lúa cá LUC           5,00       5,00             -             -   Hà Giang Có trích lục kèm theo

5 Mô hình lúa cá LUC           4,60       4,60             -             -   Hà Phú

Tờ 1: thửa 46, 53, 58, 61, 63, 67, 68, 71-73, 
77, 81, 84-87, 90, 91, 94, 96, 102, 110, 127, 
129, 131-134, 136-143, 145, 146, 148-149, 
151-154, 156, 157, 159-160, 162, 166, 169-
172, 176, 334.

6 Mô hình lúa cá LUC           2,00       2,00             -             -   Hà Vinh Có trích lục kèm theo

7 Mô hình lúa cá LUC         54,00     54,00             -             -   Hà Lĩnh Có trích lục kèm theo

8 Mô hình lúa cá LUC           8,00       8,00             -             -   Hà Hải Có trích lục kèm theo

9 Mô hình lúa cá LUC         20,00     20,00             -             -   Hà Thái Có trích lục kèm theo

10 Mô hình lúa cá LUC         15,00     15,00 Hà Tân Có trích lục kèm theo


